
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Review 4 · Extension 4 · Ôn tập cuối năm (tập 2 tr. 70–73)

Tuần 35

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Read and match: nối câu hỏi với câu trả lời

1. What's the weather like?

2. How much is the pen?

3. What are they doing?

4. Why do you like lions?

a. They're singing songs.

b. Because they roar loudly.

c. It's sunny.

d. It's twenty thousand dong.

Bài 2: Circle the correct answer
1. What was the weather like yesterday? – It … rainy.

A was B is C were
2. What's she doing? – She's … a photo. A take B taking C takes
3. Where's the bakery? – It's … the cinema. (ở phía sau)

A opposite B between C behind

Bài 3: Put the words in order
1. I How can get to the zoo?

2. is The bookshop between the bakery and the cinema.

3. up They're putting a tent.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)
1. Ví dụ: E-mail mạnh ở đầu, gi-RAFFES mạnh ở sau.

A hippos B lions C between D story
2. Words you know: A behind B today C July D sunny

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

My summer camp photos
Hi, I'm Nga. Look at my photos from summer camp! It was sunny and windy there. In this photo, my friends are putting
up a tent. In that photo, they're playing tug of war. Here I'm taking a photo of a giraffe at the zoo near the campsite. I
like giraffes because they run quickly. What's your favourite photo?

1. It was rainy at summer camp. T F

2. In one photo, her friends are putting up a tent. T F

3. Nga is taking a photo of a lion. T F

4. Nga likes giraffes. T F

Bài 6: Let's write
Write about a summer camp photo (3–4 sentences).
What was the weather like? What are your friends doing in the photo? What are you doing?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 35

Bài 1: Read and match: nối câu hỏi với câu trả lời

1 – c 2 – d 3 – a 4 – b

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (was) 2. B (taking) 3. C (behind)

Bài 3: Put the words in order

1. How can I get to the zoo?
2. The bookshop is between the bakery and the cinema.
3. They're putting up a tent.

Bài 4: Stress: khoanh từ có trọng âm khác (đọc to, nghe chỗ đọc mạnh)

1. C (between) 2. D (sunny)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. B (F)
2. A (T)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: It was sunny at the camp. My friends are playing card games. Lan is singing songs. I'm taking a
photo.
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